
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 50 2002 UXTC 14 tuần

17 2 44 2022 UXTC 12 tuần

17 3 26 ĐT UBT (T) 7 cm

17 4 48 1001 UXTC 16 tuần

17 5 45 2002 UXTC 14 tuần

17 6 36 3003 UXTC 12 tuần

18 7 49 4013 UXTC 12 tuần

18 8 50 2012 UXTC 18 tuần

18 9 48 2101 CIN 3 

18 10 45 3003 UXTC 14 tuần

18 11 40 1031 TD LNMCơ TC

18 12 37 2042 NXTC 12 tuần

19 13 53 3023 CIN 3 + UBT (P)

19 14 48 2002 UXTC 18 tuần

19 15 41 0000 NXTC16tuần+UBT(P)/VMC UBT,B/cổ

16 41 1001 NXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 49 3023 UXTC 14 tuần

17 2 69 9009 U hạ vị 15cm

17 3 34 3013 UBT (P) 8cm/ VMC 2 lần

17 4 48 2002 UXTC 14 tuần

17 5 40 2002 UXTC 16 tuần D.P.MAI + BÍCH TY + TH.HIỀN.TT

BS SẢN A + EM.SB + GỨT.SB(S)

BS SẢN A + ĐÀO HÀ.SB + PHAN HÀ.SB(C)

* NGỌC HẢI + HÀ LOAN.SB+ THANH HIỀN 

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

D.P.MAI + BÍCH TY + TH.HIỀN.TT

B.HẢI + CHỌN + KIÊN.TT

B.HẢI + CHỌN + KIÊN.TT

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

DỰ BỊ

H.HIỆP + THIÊNTHANH

H.HIỆP + THIÊNTHANH

* MỸ Ý + LĨNH.SB + THIÊN TRANG

MỸ Ý + THIÊN TRANG

MỸ Ý + THIÊN TRANG

* B.HẢI + ĐÀO LOAN.SB + KIÊN.TT    

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + THOA.TT+ AN.SB(S)

BS SẢN A + ÁNH.SB + DUNG.SB(C)

* VIỆT THANH + CHI.SB + DẦU.SB

* VIỆT THANH + DẦU.SB + CHI.SB

VIỆT THANH + HỒNG DƢƠNG

H.HIỆP + THIÊNTHANH

Cắt HTTC + 2pp  

Cắt HTTC chừa 2PP  

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai    

Cắt HTTC + 2pp    

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX + UBT, nếu KĐ cắt TC chừa 2pp, bóc u

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 15/07/2013 đến ngày 21/07/2013 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC + 2pp  

Cắt HTTC chừa 2PP  

Bóc u, Sinh thiết lạnh

TRẦN THỊ LAN

TRƢƠNG THỊ BÍCH LY

TRẦN THỊ HÀ

BN SẢN A

BN SẢN A

QUÃNG THỊ NGUYỆT

NGÔ THỊ THU

NGUYỄN THỊ TRÚC TRINH

NGUYỄN THỊ HỒI

VÕ THỊ NGỌC DIỆP

VŨ THỊ SON

NGUYỄN THỊ BÔNG

PHAN THỊ MAI XUÂN

TRẦN THỊ THÀNH

ĐỖ KIM NGUYÊN

PHẠM THỊ TỶ

NGUYỄN THỊ  TUYẾT

PHẠM THỊ TRỔ

PHẠM THỊ THỊNH

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ HẢO

PHẠM THỊ HỒNG

TRẦN THỊ LEN

4546

4469

4588

4504

4507

4294

4347

4481

SHC

4230

4240

4465

4447

4611

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4233

240B

4229

211B

PM

Ngày: 15/07/2013 

Ngày: 16/07/2013 

4241

4218

4311

210B



17 6 37 1001 UBT 10cm

18 7 48 3003 UXTC 14 tuần

18 8 29 0000 UBT(P) 22cm

18 9 31 1001 NXTC 14tuần

19 10 59 3013 UXTC 12 tuần

19 11 47 2012 UXTC 16 tuần

19 12 38 2002 UBT (P) 10cm/VMC UBT (T)

19 13 49 6006 UXTC 12 tuần

19 14 47 3023 UBT (P) 9cm

19 15 34 2002 NXTC 16 tuần

16 41 3003 UXTC 14 tuần

17 38 2002 NXTC 14 tuần/ VMC

4 0 0

4 0 0

17 1 46 2022 UBT(T) 23cm

17 2 54 2012
UXTC 14 tuần

17 3 29 ĐT UBT 12cm

17 4 47 3003 UXTC 10 tuần

17 5 46 1031 UXTC 12 tuần + UBT (P) 8cm

17 6 38 0000 NXTC 12 tuần

18 7 45 2002 Tổn thƣơng K BT(P)

18 8 49 4004 UBT (P) 7cm/VMC cắt 1/2 TC

18 9 45 3003 UXTC 12 tuần

18 10 44 2012 UXTC 14 tuần

18 11 41 2001 UXTC 16 tuần

19 12 49 1001 UXTC14 tuần+UBT(T)6cm/VMCTNTC

19 13 51 2002 UXTC 24 tuần

19 14 38 1001 NXTC 16 tuần

15 36 1001 NXTC 16 tuần

16 49 3003 UXTC 14 tuần

17 46 2002
UXTC 14 tuần

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

* TH.LANBM + NHÂN.SB + MỸ HÒA.TT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + MỸ HÒA.TT

* D.MINH + NHUNG.SB + M CHÂU 

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

DỰ BỊ  

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

* TH.LANBM + NHAN.SB + MỸ HÒA.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + HÀO.SB + HIỆP.SB(S)

BS SẢN A + HOA.SB + HOÀN.SB(C) 

DUYÊN + H.HIỆP + ÁI

* H.HIỆP + NGÂN.SB + ÁI

H.HIỆP + ÁI + NGÂN.SB

A DANH.PNT + MỸ GÁI + PHƢỢNG.PNT

A DANH.PNT + MỸ GÁI + PHƢỢNG.PNT

* TÔ NGUYỆT + LY.SB + MẪN.SB

TÔ NGUYỆT + MẪN.SB + LY.SB

TÔ NGUYỆT + LY.SB + MẪN.SB

DỰ BỊ    

D.P.MAI + BÍCH TY + TH.HIỀN.TT

* TH.VÂN + LONG.SB + KIÊN.TT

TH.VÂN + HỒ HOA + H.QUYÊN

HỒ HOA + H.QUYÊN + KIÊN.TT

A DANH.PNT + MỸ GÁI + PHƢỢNG.PNT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 

2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 

2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + PP có u, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt CTC còn lại + 2PP (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 

2pp

Bóc u, KTSD    

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt  

Mổ TS, TTTXT  

Cố gắng Bóc NX, KTSD

LÊ THỊ LƢU

ĐỖ THỊ KIM CÚC

NGUYỄN THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ BÍCH

DƢƠNG THỊ THẢO

TRẦN THỊ LỆ THU

NGUYỄN THỊ BI

VÕ THỊ LIÊM

NGÔ THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ PHỤNG

HOÀNG THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN MỸ PHÚC

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐÀO

PHẠM THỊ THU HỒNG

LÝ THỊ ĐIỆP

VŨ MINH HUỆ

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ THU TÂM

VŨ THỊ KHÁ

TRỊNH THỊ HƢƠNG

LÝ THANH HOA

PHẠM THỊ NGỌC MỸ

HUỲNH THỊ TUYẾT MAI

GIANG THỊ PHƢƠNG LOAN

MAI THỊ NGOÃN

TRẦN NHƢ LÊ

NGUYỄN THỊ NHẬT VI

NGUYỄN THỊ LIÊN

4600

4378

4482

4462

3387

4648

4453

4513

4520

4593

4591

4618

4572

4510

4498

3872

4428

4500

3984

4448

4374

4613

4373

4549

4604

4483

4489

4645

4251

Thứ: TƯ 

Ngày: 17/07/2013 



4 0 0

4 0 0   

17 1 53 2002 Sa TC độ 3 + BQ-TT độ 1

17 2 49 2012 UXTC 14tuần/VMC treo TC

17 3 51 2052 UXTC 12 tuần

17 5 47 5025 UXTC 12 tuần

17 6 43 0000 NXTC 18tuần

18 7 66 12008 UBT (P) 7cm

18 8 53 2002 UXTC + UBT (T) 7cm/VMC 2 lần

18 9 34 2002 LNMCơ TC

19 10 47 1001 UXTC 24 tuần/VMC (Mổ khó)

19 11 47 2012 UXTC 18 tuần

19 12 41 0000 NXTC 12 tuần + TSĐGĐHNMTC

13 41 4004 NXTC 14tuần

15 39 1001 NXTC 14 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 51 3043 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

17 2 49 2002 UXTC 16 tuần

17 3 40 1021 K CTC giai đoạn IA1/B 20 đang ĐT

17 4 44 3003 UXTC 16 tuần

17 5 41 2002 UXTC 18 tuần

18 6 27 2002 UBT(P) 22cm

18 7 39 ĐT NXTC 14tuần (xin giữ TC )

18 8 38 3002 LNMTC thành bụng/VMC

18 9 47 2002 UXTC 12 tuần

18 10 35 1001 NXTC 20tuần

19 11 55 4004 UXTC 14 tuần

19 12 47 2012 UXTC 14 tuần

19 13 36 ĐT TD LNMTC 2BT 10cm/VMC NXTC

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + KIÊN.TT 

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + KIÊN.TT 

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

Q.TUẤN + TRÍ 1

Q.TUẤN + TRÍ 1

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + KIÊN.TT 

BS SẢN A + ANH TUẤN (C)

NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

HƢƠNG THU + THANH THÚY

HƢƠNG THU + THANH THÚY

N.P.MAI + NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG

NGỌC TRANG + KIÊN.TT

NGỌC TRANG + KIÊN.TT     

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS SẢN A + Q.HẢI (S)

T.HÒA + VY.YD

T.HÒA + VY.YD

T.HÒA + VY.YD

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

BS SẢN A + P.DUNG 2 (S)

BS SẢN A + THU HÀ 3 (C)

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 

2pp

Bóc ULNMTC thành bụng

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 

2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 

2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 

2pp
Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 

2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 

2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

NGUYỄN THỊ KIM TÍN

NGUYỄN THỊ LÁNG

VÕ THỊ TUYẾT NHUNG

PHẠM THỊ HƢNG

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ CẨM LOAN

HỒ THỊ DUNG

TRẦN THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƢỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

THẠCH THỊ BẢY

HỒ THỊ MINH TRANG

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

HUỲNH THỊ TUYẾT HƢƠNG

NGUYỄN THỊ DIỄM

LÊ THỊ THÙY LINH

KIỀU BÍCH VÂN

LÝ LỆ LAN

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN THỊ THANH NGA

HÀ THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ HẠC

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ KIM ANH

CHREA KIM LEANG

LÊ THỊ THU THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ KIM TUYẾN

4524

4565

4647

4558

4603

40 S

4629

4616

4535

4560

4475

4470

4497

700 B

4530

4655

4495

4521

3485

4674

4518

98 N

4460

4548

4533

4598

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/07/2013 

Ngày: 19/07/2013 



19 14 42 1011 UXTC 18 tuần

19 15 43 2012 NXTC 12 tuần

19 16 42 2002 NXTC 14 tuần

17 48 3023 UXTC 14 tuần

V.HÒA + THƢ HƢƠNG

V.HÒA + THƢ HƢƠNG

V.HÒA + THƢ HƢƠNG

DỰ BỊCắt HTTC chừa 2PP

Ngày 15 tháng 7 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 

2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

NGUYỄN NGỌC THANH

BÙI THỊ TÁNH

DƢƠNG THỊ QUỲNH HOA

VÕ THỊ THỦY

4537

4551

4694

4615


